PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC LỊCH SỬ 7
(TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN NGÀY 18/12/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	- Tên bài học/ chủ đề: CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN ( THẾ KỈ XIII – XIV)
BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV.
- Khối lớp: 7
	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	ĐỌC SGK LỊCH SỬ 7
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI. ( Học sinh tự học)
II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY.
1. Nhà Hồ thành lập (1400)
* Nguồn tư liệu: SGK trang  77.
- Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?
- Em hãy tóm tắt vài nét về Hồ Quý Ly? (Phần chữ nhỏ)
- Giải thích việc Hồ Quý Ly đổi tên quốc hiệu là Đại Ngu?
2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. 
* Nguồn tư liệu: SGK trang 77,78.
- Nêu nội dung cải cách của Hồ Quý Ly trên các mặt:
+ Về chính trị, biện pháp cải cách là gì? Tại sao Hồ Quý Ly lại thay thế dần các quan lại họ Trần.
+ Về kinh tế, tài chính, biện pháp cải cách là gì? Thế nào là chính sách “hạn điền”?
+ Về xã hội, biện pháp cải cách là gì? Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?
+ Về văn hóa, giáo dục, biện pháp cải cách là gì?
+ Về quân sự, biện pháp cải cách là gì? Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?
3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.
* Nguồn tư liệu: SGK trang 80.
- Em hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI. ( Học sinh tự học)
II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY.
1. Nhà Hồ thành lập (1400)
- Các cuộc khởi nghĩa nông dân, làm cho nhà Trần không còn đủ sức giữ vai trò của mình.
- Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.
- Quốc hiệu Đại Việt đổi thành Đại Ngu.
( Đại Ngu: mong muốn xây dựng một quốc gia phồn thịnh. Còn có nghĩa “ sự yên vui, hòa bình”).
2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.
- Chính trị:
+ Thay thế dần võ quan nhà Trần
+ Đổi tên một số đơn vị hành chính 
+ Các quan triều đình phải về các lộ để nắm tình hình.
- Kinh tế tài chính:
+ Phát hành tiền giấy.
+ Ban hành chính sách “hạn điền”, quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
( Hạn điền: là hạn chế ruộng đất theo quy định của nhà nước phong kiến – dẫn chứng: phần chữ nhỏ, in nghiêng)
- Xã hội:  Ban hành chính sách “hạn nô”
- Văn hóa, giáo dục:
+ Bắt nhà sư dưới 50 hoàn tục.
+ Dịch chữ Hán ra chữ nôm, yêu cầu mọi người học.
- Quân sự: thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.
- Ý nghĩa, tác dụng:
+ Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực nhà Trần.
+ Tăng cường nguồn thu nhập và quyền lực của nhà nước. Cải cách văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ.
- Hạn chế: Chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của nhân dân.
* HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
Câu 1. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào?
A. Năm 1399
B. Năm 1400
C. Năm 1401
D. Năm 1402
Câu 2. Tên gọi của nước ta dưới thời nhà Hồ là gì?
A. Đại Việt
B. Đại Nam
C. Đại Ngu
D. Đại Cồ Việt
Câu 3. Hồ Quý Ly đã thực hiện chính sách gì trong lĩnh vực cải cách tài chính?
A. Ban hành chính sách hạn điền, hạn nô
B. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng
C. Hạn chế nô tì của quý tộc, quan lại, vương hầu
D. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục
Câu 4. Đâu không là lý do Hồ Quý Ly quyết định thực hiện chính sách hạn điền?
A. Đảm bảo ruộng đất cho nông dân, ổn định tình hình xã hội. B. Làm suy yếu thế lực kinh tế của quý tộc Trần
C. Đảm bảo nguồn thu tô thuế của nhà nước
D. Đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất
Câu 5. Hồ Quý Ly tiến hành cải cách toàn diện là vì?
A. Muốn xóa bỏ mọi chính sách của nhà Trần
B. Muốn gây thanh thế cho mình
C. Đại Việt lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc, nhân dân khổ cực, triều đình rối ren, tài chính kiệt quệ
D. Muốn cho Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất vùng thời bấy giờ

* HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Em đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?



1. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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